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ions Bạc (Ag+) 

Vi khuẩn

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE  ZONE®

  CÁCH IONS BẠC
K H Á N G  K H U Ẩ N  

IONS BẠC:
  Tạo ra sự biến đổi đến thành tế bào.
   Khi xâm nhập tế bào, ions bạc
kết hợp với proteins và can thiệp
vào quá trình sản sinh năng lượng,
cơ chế enzymes và nhân tế bào
của vi khuẩn đó  
Ions bạc hoạt động tốt trong
quang phổ rộng của vi khuẩn

 6 

Trong dạng vật liệu, bạc có tính trơ 
và không thể tiêu diệt vi khuẩn.
Nguyên tử Bạc (trong ký hiệu Ag 
hoặc Ag0) cần phải mất đi một 
electron và có tính dương, Ag+.
Bạc sẽ được ion hoá trong không 
khí, đặc biệt là trong môi trường 
không khí ẩm.
Ions bạc sẽ được kích hoạt và
ảnh hưởng lên nhiều cơ quan của tế 
bào vi khuẩn, đảm bảo tính chất 
kháng khuẩn tuyệt vời. 



SAU QUÁ TRÌNH TIỀM TÀNG,
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN ĐƯỢC NHÂN THEO BẬC SỐ MŨ
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 SỰ TĂNG TRƯỞNG MẤT KIỂM SOÁT CỦA VI SINH VẬT
 LÀ NGUY CƠ NGHIÊM TRỌNG

 CẤU TRÚC CỦA  
 MỘT VI KHUẨN
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MỘT SỐ VI SINH VẬT NHƯ SALMONELLA, LISTERIA, V.V.
MINH CHỨNG CHO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA PHÂN TỬ BẠC TRÊN LISTERIA



   

 QUY TRÌNH CÓ HIỆU LỰC:

 

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE  ZONE®
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Tạo mẫu
Làm loãng
Đong đếm

MINH CHỨNG CHO
SỰ HIỆU QUẢ CỦA
PHÂN TỬ BẠC TRÊN
LISTERIA

KHI KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN
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10 6  quần thể

Một quần thể vi khuẩn số lượng 106

được cấy vào bề mặt thí nghiệm

Giai đoạn ươm
24 giờ tại 35°C / 95°F

Đo đếm

Bề mặt không qua xử lý Bề mặt đã xử lý film kháng khuẩn

Có sự tương quan giữa việc giảm theo cấp đạo hàm Logarith 
và phần trăm của tải lượng vi khuẩn suy giảm:

 

 Giảm 1 Log :
 Giảm 2 Log :
 Giảm 3 Log :
 Giảm 4 Log :

   
   
   
     

 

10 2   quần thể
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BÀI TEST TIẾP XÚC (THEO QUY CHUẨN ISO 22196)

KẾT QUẢ CHO THẤY, VIỆC SỬ DỤNG MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN
GIÚP LOẠI BỎ SỐ QUẦN THỂ VI KHUẨN ĐẾN 4 CẤP HÀM LOGARITH,

TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 99.99% SỐ LƯỢNG VI KHUẨN

CÁCH ĐO ĐẾM SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA MÀNG KHÁNG KHUẨN

Giảm 90% lượng v i  khuẩn
Giảm 99% lượng v i  khuẩn
Giảm 99.9% lượng v i  khuẩn
Giảm 99.99% lượng v i  khuẩn



 CÁC THÍ NGHIỆM
CHỨNG MINH RẰNG

Liên tục xâm nhậm vào 
tế bào vi khuẩn

 

Hoạt động ngay cả khi
ở nồng độ thấp

 

24h/ngày, 7 ngày/tuần
liên tiếp nhiều năm

01. NHANH CHÓNG

02. MẠNH MẼ

03. BỀN BỈ

Nhóm vi khuẩn Sự suy giảm
của vi khuẩn theo %

 Sự suy giảm
theo hàm Logarith

99,99 > 4,6

 99,99 > 4,2

 99,99 > 4,1

99,99 > 4,5

99,99 > 3,5

99,99 > 5,7

N.B. Sự suy giảm theo hàm Logarith khi sử dụng ions bạc có thể khác biệt
tuỳ thuộc vào phương pháp, kỹ thuật sử dụng và các giai đoạn ươm khác nhau.

HOẠT ĐỘNG CỦA MÀNG
FILM KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ HEXIS
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SỰ HOẠT ĐỘNG KHÁNG KHUẨN CỦA
MÀNG FILM SINH HỌC:

Salmonella

Listeria

Vi khuẩn tụ cầu

Escherichia Coli

MRSA

Trực khuẩn mủ xanh



 LE PREUVE  
PAR LES TESTS

 GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
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 KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TRÊN DÒNG HCOV-229E

*Feline coronavirus, dòng Munich & HCoV-229E

*Chiếu theo quy chuẩn ISO 21702 (2019).

 CÁC THÍ NGHIỆM
 CHO THẤY

 
 

01.

02.

Nhanh chóng: chỉ trong 1 giờ!03.

Hiệu quả dài lâu: 24/7.04.

SẢN PHẨM Thời gian tiếp xúc
(phút)

Sự suy giảm theo 
hàm Log (log 10)

Hiệu suất
kháng virus (%)

PUREZON060
PRZ150

PURECOVER

15 1.3 94,99%

60 2.9 99,87%
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HOẠT ĐỘNG KHÁNG VIRUS 
BỞI HEXIS PUREZONE 
HIỆU QUẢ TRÊN CẢ 
NHỮNG BỀ MẶT VA CHẠM 
HẰNG NGÀY

Được chứng minh và kiểm 
nghiệm có hiệu quả trên 
coronavirus (HCOV-229E).*

Mạnh mẽ: giảm đến 99.87% 
tải lượng virus.

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE ZONE®



GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ TÍCH

 13 

*

*

*68°F

 13 Hiệu suất bảo vệ tối ưu bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào



 

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm đạt
tiêu chuẩn “Không kích ứng”.

Hoàn toàn an toàn khi tiếp xúc
với da người.

BIAL FILM

BIAL FILM

BIAL FILM

 CÁC THÍ NGHIỆM
 CHO THẤY

 14 

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN 
PUREZONE CÓ THỂ ĐƯỢC 
SỬ DỤNG Ở BẤT CỨ ĐÂU

Thông qua quá trình kiểm nghiệm 
và phân tích, không tìm thấy bất kỳ 
triệu chứng kích ứng nào từ Màng 
film kháng khuẩn PureZone, chứng 
tỏ sự tương thích của sản phẩm khi 
tiếp xúc với làn da con người.

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE ZONE®



 GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH  SKIN 
 TOLERANCE 
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 TRONG CƠ NGƠI CỦA BẠN,
 CÙNG KĨ THUẬT,
 CÙNG ƯU THẾ

01. Bám dính mạnh mẽ

02. Dễ dàng chùi rửa

03. Chống nước tuyệt đối

04. Dễ thích nghi với các
điều kiện môi trường
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FILM DÁN HEXIS ĐƯỢC SỬ 
DỤNG TRONG CÁC NGÀNH 
ĐƯỜNG SẮT, GA NGẦM, 
MÁY BAY VÀ CŨNG VÌ VẬY, 
PHÁT HUY ĐƯỢC THẾ 
MẠNH NGAY CẢ TRONG 
NHỮNG MÔI TRƯỜNG CÓ 
NHIỀU TÁC ĐỘNG

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE  ZONE®



  Trơn tru và mượt mà, vô cùng
dễ dàng vệ sinh

Chống nước hoàn hảo    
 
 

 

  
 

      
 

 

    
 

   

 Hexis có bằng sáng chế quốc tế 

MÀNG FILM DÁN PVC HEXIS QUY CHUẨN VỆ SINH CỦA BẠN
ĐƯỢC TÔN TRỌNG
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Dễ dàng lắp đặt, không hề gây 
xáo trộn đến việc sắp đặt, xây 
dựng, kết cấu thiết kế (như 
tấm panel cách nhiệt) của bạn

Phù hợp với các môi trường cần 
đảm bảo yếu tố sức khoẻ: 
phòng vô trùng, phòng trắng, 
cửa hàng lạnh

Màng film có một lớp kết dính 
acrylic nhạy cảm với áp lực, kết 
dính ngay lập tức và duy trì dài 
lâu sau 24h giờ đầu sử dụng

Thích ứng với nhiều quy cách vệ 
sinh của bạn: hoạt động tốt ngay 
cả khi tiếp xúc với các chất hoá 
học, cồn, chất tẩy rửa, dung môi 
…

Được sản xuất trực tiếp tại nhà 
máy Hexis tại Pháp

Hiệu suất bảo vệ tối ưu bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào



NHÃN HIỆU PUREZONE
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Nhằm giúp cho khách hàng, nhân 
viên và đối tác của bạn nhận diện 
được khu vực được bảo vệ bởi màng 
film kháng khuẩn Purezone, Hexis 
đã tạo ra nhãn hiệu PUREZONE để 
bạn có thể dễ dàng gắn lên cửa, 
quầy, kệ…, từ đó biểu thị được khu 
vực an toàn.

QUẢN LÝ VIỆC NGĂN CHẶN
VI SINH VẬT TRÊN TÀI SẢN
CỦA BẠN

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE ZONE®



1. Trang thiết bị và vật liệu
 

Một số ý chính:

NGHĨA VỤ TRONG ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ:

    
Vệ sinh tài sản & giữ cho
chúng trong tình trạng
được bảo dưỡng tốt
Thông gió đầy đủ các khu
vực làm việc để ngăn chặn
hiện tượng ngưng tụ, bí hơi

Ngăn chặn hoàn toàn các
nguy cơ nhiễm khuẩn và
lây nhiễm chéo

 

   

    

  

Kiểm soát chuỗi lạnh

 
 

  
 

   

Ngăn chặn sự xâm hại của
côn trùng

Ánh sáng tốt, sạch sẽ và
bảo dưỡng tốt: được vệ sinh
và khử khuẩn thường xuyên

Một số quy định dành riêng
cho xe hơi, cửa hàng và
phương tiện giao thông cũng
đồng thời được quy định trong
bảng quy tắc

 
 

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHÂU ÂU 852/2004

  CÁC YÊU CẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG QUY ĐỊNH
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 01/01/2006
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Các cơ sở sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật cần được chính quyền kiểm soát dưới một số 
điều kiện (Điều luật 853/2004).
Hình thức kiểm soát các công ty/tập đoàn được nêu rõ trong quy định.

Theo quy định chung, những yêu cầu này đề cao kết quả hơn là cách thức (ngoại trừ nhà vệ sinh, 
nơi rửa tay và phòng thay đồ).

Xử lý bề mặt (sàn, tường, trần,
cửa, cửa sổ) và bề mặt thiết bị
sao cho nhẵn & dễ duy trì
Sử dụng các thiết bị và vật liệu
chống nước, chống ăn mòn

Có sẵn quy trình vệ sinh và
khử khuẩn cho thiết bị, vật liệu

Hiệu suất bảo vệ tối ưu bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào



HEXIS Antimicrobial Film - PURE ZONE®

GIẢI PHÁP KHÁNG VI SINH VẬT 
CHO TRANG TRÍ

Bề mặt bóng
01. PURZONE060B

Bề mặt mờ
02. PURZONE060M

Bề mặt vân da thuộc
03. PCAPMGB

Bề mặt vân gỗ
04. PCWOOD

01. 
02. 

Bảo vệ bề mặt trơn
Bảo vệ bề mặt được in ấn
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    MÀNG FILM PUREZONE 
VỚI 4 BỀ MẶT HOÀN THIỆN

    MÀNG FILM PUREZONE 
CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ:

MÀNG FILM KHÁNG KHUẨN HEXIS - PURE ZONE®



Hiệu suất bảo vệ tối ưu bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào

    MÀNG FILM PUREZONE® CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG
TRÊN NHIỀU BỀ MẶT NỀN KHÁC NHAU

 

BẠN CHỈ CẦN LỰA CHỌN

 
 

2D, 3D
Độ bền ngắn hay dài
Loại keo dán tuỳ vào
bề mặt dán

HEXIS cung cấp nhiều bề mặt hoàn thiện khác nhau
tại: hexperience.hexis-graphics.com

 

01. Màng film in của bạn

Vân da thuộc, vân gỗ,
bóng hay mờ

Lớp phủ của bạn

02. Bề mặt màng film PURE ZONE®
và thiết kế của bạn

 

03. 

Mặt kim loại
01.

Mặt gỗ
02.

Mặt gỗ
công nghiệp MDF 

03.

Mặt đá marble
05.

Mặt kính
04.

 21 



VI SINH VẬT
Nhóm các thực thể sống không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong họ vi sinh vật có vi khuẩn, nấm, men, mốc và cả virus.

VI KHUẨN
Một tổ chức siêu nhỏ, không chứa nhân. Chúng phát tán, sinh sôi bằng cách phân chia tế bào, với tốc độ ảnh hưởng tuỳ thuộc
môi trường. Các loại vi khuẩn được phân biệt bởi màng tế bào (Gram âm, Gram dương) cũng như hình dáng của chúng
(khuẩn cầu hay khuẩn hình que).

NẤM/MEN/MỐC
Thực thể sống đơn bào hay đa bào ở trạng thái tĩnh có khả năng hấp thụ phân tử trực tiếp từ môi trường mà chúng sinh sống.

VIRUS 
Thực thể sống vi sinh cần có vật chủ để sinh sôi. Nhỏ hơn các vi sinh vật khác.

SÁT TRÙNG
Phân tử hoặc vật chất được gọi là sát trùng khi chúng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn đến 99.999% (Log 5) tải lượng vi khuẩn
theo ISO 22196.

KÌM HÃM VI KHUẨN
Phân tử hoặc vất chât được gọi là kìm hãm vi khuẩn khi chúng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn từ 99% (Log 2) đến 99.999% (Log 5)
tải lượng vi khuẩn theo tiêu chuẩn ISO 22196.

BIOCIDE 
Biocide là các vật chất hoặc hỗn hợp có một hoặc nhiều hơn các chất hoạt động, được dùng để diệt khuẩn, biến các vi sinh vật
gây hại trở nên vô hại, ngăn chặn sự sống và phát triển của chúng mà không cần dùng đến các phương pháp vật lý. Những
sản phẩm biocide được kiểm soát bởi EU Directive 98/8/EC Tháng 2/1998, sửa đổi năm 2012.

THỂ SINH BỆNH
Thể sinh bệnh là một yếu tố (phân tử hoá học hay tổ chức) có thể gây ra bệnh tật hoặc vết thương.

NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN
Nhiễm trùng bệnh viện là nhiễm trùng được xảy ra trong cơ sở y tế, được chẩn đoán sau hoặc trong khi điều trị y tế khiến
bệnh nhân rơi vào tình trạng nhiễm bệnh hoặc ủ bệnh.

MUỐI BẠC
Phân tử hoá học trung tính bao gồm ion bạc dương và một ion âm (Ví dụ như bạc nitrate Ag+No3).

ION BẠC
Dạng oxi hoá của kim loại bạc (luôn luôn liên kết cùng một ion). Trong trạng thái này, ion bạc chứa thành phần diệt khuẩn.

CÁCH VẬT CHẤT DIỆT KHUẨN HOẠT ĐỘNG TRÊN MÀNG FILM
Hoạt chất phá vỡ màng bọc vi khuẩn. Sau đó xâm nhập vào bên trong tế bào, kết hợp với protein và phá huỷ quá trình tạo ra
năng lượng, hoạt động của enzymes và phân chia tế bào. Đây là hoạt động dựa trên sự tiếp xúc của vi khuẩn với màng film.
Vi khuẩn không chết ngay nhưng sự lây lan của chúng giảm đáng kể, hoàn toàn không để lại yếu tố diệt khuẩn nào cho
môi trường xung quanh.

ĐỘNG LỰC HIỆU QUẢ TRÊN BỀ MẶT
Sau chỉ 1 giờ tiếp xúc (theo ISO 22196), 99% vi khuẩn Salmonella bị tiêu diệt.

VỆ SINH MÀNG FILM
Không làm giảm đi sự hoạt động của màng film sau 365 lần vệ sinh cùng nước, cồn ethanol, chất tẩy.

ESCHERICHIA COLI 
Vi khuẩn gram âm, được tìm thấy trong các loài động vật có vú. Chúng đại diện cho 80% hệ vi khuẩn đường ruột. Escherichia Coli
có thể gây ra tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm dạ dày, viêm màng não (ở trẻ sơ sinh), nhiễm khuẩn máu…

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ
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VI KHUẨN TỤ CẦU
Là loại vi khuẩn gram dương, được tìm thấy trên cơ thể người, trong khoang mũi và cổ họng. Vi khuẩn này có thể gây ra ngộ độc
thức ăn, nhiễm khuẩn da (tạo ra dịch nhầy). Vi khuẩn tụ cầu trên một vết thương không được chữa trị, hoặc trên bệnh nhân bị
ức chế miễn dịch, có thể gây ra nhiễm khuẩn máu, từ đó gây tử vong. 

TỤ CẦU KHÁNG METHICILLIN (MRSA)
Là loại vi khuẩn gram âm, là một nhánh đặc biệt thuộc nhóm vi khuẩn tụ cầu đã phát triển để kháng lại được một loại kháng sinh
(methicillin), vì vậy khó kiểm soát hơn hẳn. Đây là một phần của nhóm vi khuẩn kháng kháng sinh. Chúng có thể gây ra các
vết thương, nhiễm trùng máu, nghiêm trọng hơn và có nguy cơ tử vong cao hơn vi khuẩn tụ cầu thông thường.
 LISTERIA 
Vi khuẩn Gram dương. Cơ thể người nhiễm khuẩn chủ yếu từ thức ăn (trái cây chưa được rửa sạch, thịt chưa nấu chín… ).
Chúng có thể gây ra nhiễm khuẩn Listeria (với các triệu chứng nặng đến nhẹ như: sốt, đau đầu, viêm màng não (trẻ sơ sinh) và
sốt thương hàn.

SALMONELLA 
Vi khuẩn Gram dương. Vi khuẩn Salmonella có khả năng lan rộng trong các cơ sở sản xuất thức ăn, và đối tượng nhắm đến của
chúng không gì khác chính là những thức ăn đó. Salmonella có thể gây ra các bệnh về dạ dày, ngộ độc thực phẩm, sốc nhiễm
khuẩn, viêm màng não (trẻ sơ sinh) và sốt thương hàn. 

TRỰC KHUẨN MỦ XANH
Vi khuẩn Gram âm. Đây là một trong những loại vi khuẩn dai dẳng và khó chữa trị nhất. Chúng có khả năng hình thành màng
khuẩn. Trực khuẩn mủ xanh có thể gây ra nhiễm trùng mắt, các cơn đau, nhiễm trùng đường tiểu, hệ tiêu hoá và phổi; sốc
nhiễm khuẩn cho những bệnh nhân mắc chứng ức chế miễn dịch.

MÀNG VI KHUẨN
Bao gồm nhiều lớp vi sinh vật, vi khuẩn được sắp xếp và liên kết với nhau trên một bề mặt, từ đó kháng được một số cách thức
vệ sinh và kháng khuẩn thường thấy. Đây là bước phát triển tiếp theo của việc nhiễm khuẩn.

METHICILLIN 
Được tìm thấy năm 1959, là một loại kháng sinh ß-lactamine, thuộc nhóm kháng Penixilaza penicillin.

KHÁNG SINH
Từ kháng sinh có nguồn gốc từ từ Hy Lạp cổ: anti (kháng), bios (sự sinh sống). Chất kháng sinh là một chất tự nhiên hay nhân
tạo, tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn. 

 GRAM+ & GRAM- 
Bài kiểm tra GRAM bao gồm việc nhuộm màu màng tế bào. Nếu vi khuẩn có màng tế bào dày, màu sắc sẽ xuất hiện, từ đó vi
khuẩn đó sẽ được gọi là Gram+. Nếu không quan sát được màu sắc trên màng tế bào sau khi nhuộm, vi khuẩn đó sẽ được gọi 
là Gram-.

KHUẨN CẦU
Nếu vi khuẩn có hình dạng cầu, chúng được gọi là khuẩn cầu.

TRỰC CẦU
Nếu vi khuẩn có hình dạng que, chúng được gọi là trực khuẩn.

ISO 22196 
Đây là tiêu chuẩn quốc tế đo lường về sự suy giảm của vi khuẩn khi tiếp xúc với một chất liệu. Theo tiêu chuẩn này, 106 nhóm
vi khuẩn được đặt vào trong một chiếc hộp (hoặc chất lỏng), trong khoảng thời gian nhất định (thường là 24 tiếng trong 35 độ C).
Lượng vi khuẩn còn lại sau thí nghiệm sẽ được đo đếm.

ANIOSURF 
Chất lỏng diệt khuẩn từ công ty Anios, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng y khoa.

THUỐC DIỆT VIRUS/THUỐC DIỆT NẤM/THUỐC DIỆT MEN
Sản phẩm được chế tạo để có khả năng khử hoạt tính / ngưng lại sự hoạt động của Virus, nấm, men, mốc dưới điều kiện nhất định.
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